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BÁO CÁO

TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ

về dự án Luật Bưu chính
___________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Chiều ngày 02/11/2009, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Bưu chính. Trên cơ sở Biên bản và Báo cáo tập hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ về dự án Luật này, Đoàn thư ký kỳ họp xin báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Bưu chính như sau:

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về sự cần thiết ban hành Luật Bưu chính và những nội dung chính của dự thảo Luật

- Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật Bưu chính, tán thành với nội dung các Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Dự thảo Luật đã cơ bản tiếp thu các ý kiến của cơ quan thẩm tra, đã được gửi sớm tới đại biểu Quốc hội, đã được chuẩn bị công phu, tiếp thu, chỉnh lý một bước trước khi trình Quốc hội. 
Nội dung cơ bản của dự thảo Luật đã bao quát được hoạt động của ngành bưu chính; phù hợp với xu thế mở rộng hợp tác, hội nhập với thế giới; đã có sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Có một số ý kiến cho rằng nội dung dự thảo Luật còn nhiều quy định chung chung; còn dành nhiều đặc quyền cho ngành bưu chính, trong đó có nhiều quy định gò bó, gây khó khăn cho việc thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành này.
Cần bổ sung quy định về nguyên tắc đặc thù của hoạt động bưu chính.
2. Về tính khả thi của Luật

- Một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật có tới 11/46 điều giao cho Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể là chưa có tính khả thi cao. Cần quy định chi tiết trong luật những điều có thể quy định được. Cân nhắc lược bỏ những từ mang tính khẩu hiệu như “tăng cường, khuyến khích…” .
- Có ý kiến đề nghị làm rõ hoạt động bưu điện tại các địa phương (điểm bưu điện văn hoá xã) vì hiện nay hoạt động của các điểm bưu điện này bao gồm cả viễn thông, bưu chính. 
- Việc quy định có hộp thư gia đình là không khả thi, nhất là ở vùng nông thôn.
- Một số ý kiến đề nghị cần rà soát, so sánh với các luật liên quan khác để chỉnh lý dự án Luật Bưu chính cho phù hợp; làm rõ mối quan hệ giữa dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát, dịch vụ vận tải vì 3 lĩnh vực này có mối quan hệ khăng khít với nhau; bổ sung quy định về xử lý vi phạm, cần có quy định về chế tài xử lý vi phạm để bảo đảm khả thi trong quá trình thực hiện.

- Cần quy định rõ thêm về các sản phẩm dịch vụ bưu chính.

3. Về việc kiểm tra, xử lý bưu gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật

- Tán thành với sự cần thiết phải kiểm tra, xử lý bưu gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cần thiết như quy định tại Điều 8 của dự thảo Luật. Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý đây là một trong những quyền cơ bản của công dân về bí mật thư tín đã được Hiến pháp, Bộ luật Dân sự quy định cụ thể, vì vậy trong Luật Bưu chính cần nghiên cứu để có quy định phù hợp và cụ thể hơn việc xử lý bưu phẩm vi phạm pháp luật.
- Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý thư tín; thẩm quyền xử lý bưu gửi khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

II. VỀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động bưu chính

- Nhiều ý kiến nhất trí với nội dung quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng quy định về chính sách của nhà nước trong dự thảo Luật là chưa thật rõ ràng; chính sách đối với vùng sâu, vùng xa cần quy định rõ ràng và cụ thể  hơn.
- Đề nghị bổ sung quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bưu chính; cần quy định rõ chính sách hỗ trợ, khuyến khích của nhà nước trong hoạt động bưu chính.
2. Các quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính (Chương III dự thảo Luật mới)

Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật đề cập nội dung đầu tư kinh doanh là phù hợp với thực tiễn hiện nay; cần bảo đảm công bằng về quyền, lợi ích hợp pháp giữa người đầu tư và người sử dụng.
- Có ý kiến cho rằng nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ thực hiện dịch vụ bưu chính công ích là chưa rõ ràng, cần phân biệt rõ ràng hơn; làm rõ thêm tính phù hợp với các luật khác có liên quan.

3. Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người sử dụng dịch vụ bưu chính (Chương V dự thảo Luật mới)

- Có ý kiến cho rằng quy định như dự thảo Luật là đầy đủ.
- Một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật còn nghiêng về quyền lợi của doanh nghiệp bưu chính mà chưa quan tâm đến quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.
- Có ý kiến đề nghị nên tách riêng thành các điều quy định về quyền và nghĩa vụ. Cần quy định rõ đối tượng nào tham gia bưu chính; làm rõ tổ  chức làm dịch vụ bưu chính của Nhà nước là như thế nào; nên quy định cụ thể hơn trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động bưu chính phải phối hợp với bưu chính Việt Nam trong việc thiết lập mạng bưu chính công cộng, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp công bố danh mục thư, hàng hóa được gửi hoặc không được gửi để người sử dụng dịch vụ biết và tuân thủ.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ cho cả 3 đối tượng liên quan đến hoạt động bưu chính gồm người gửi – doanh nghiệp dịch vụ bưu chính – người nhận, vì 3 đối tượng này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. 
4. Về cấp phép trong hoạt động bưu chính

- Ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cấp giấy phép hoạt động bưu chính là hợp lý. Tuy nhiên cần có quy định cụ thể để hạn chế được cơ chế xin - cho trong hoạt động cấp phép; cần bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định cụ thể việc cấp giấy phép kinh doanh và giấy xác nhận thông báo; rà soát các thủ tục sao cho phù hợp với tinh thần cải cách hành chính.
5. Về giá cước hoạt động bưu chính; cơ quan có thẩm quyền quy định giá cước hoạt động bưu chính

- Ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với việc quy định về giá cước trong Luật Bưu chính là hợp lý.
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về giá cước; trường hợp nào được miễn cước; nên quy định giá cước thống nhất trên toàn quốc.
- Đề nghị có quy định cụ thể giao Chính phủ quy định giá cước hoạt động bưu chính công ích. Cũng có ý kiến đề nghị nên giao cho doanh nghiệp tự quy định giá cước đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch.
- Đề nghị có quy định cụ thể xử lý đối với bưu gửi thiếu cước.
6. Về hoạt động bưu chính công ích (Chương VI dự thảo Luật mới)

- Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng quy định về dịch vụ bưu chính công ích là cần thiết, việc giao cho một doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích là phù hợp vì thực tế các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ không muốn thực hiện nhiệm vụ bưu chính ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là Tổng Cty bưu chính Việt Nam. Nên có quy định cụ thể về doanh nghiệp công ích cho người nghèo với mức phí thấp.
- Có ý kiến cho rằng việc chỉ định doanh nghiệp bưu chính công ích sẽ làm hạn chế tính cạnh tranh, không bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Cần nghiên cứu để phát triển thị trường bưu chính cạnh tranh lành mạnh; cần quy định rõ doanh nghiệp bưu chính công ích thuộc loại hình nào (doanh nghiệp nhà nước, liên doanh, cổ phần...); làm rõ doanh nghiệp tư nhân có được tham gia thực hiện nhiệm vụ công ích không.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc Việt Nam gia nhập bưu chính quốc tế trong khi Luật Bưu chính quy định giao một doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ này thì có hợp lý không.
- Đề nghị làm rõ dịch vụ bưu chính công. Có dịch vụ bưu chính nước ngoài tham gia vào dịch vụ bưu chính này không; ngoài mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư còn mạng nào khác nữa không.
- Có ý kiến cho rằng quy định về dịch vụ bưu chính công ích là chưa thể hiện tính chất xã hội hóa của Nhà nước ta về lĩnh vực này. Nên có ít nhất là 03 doanh nghiệp công ích chứ không nên quy định 01 doanh nghiệp công ích để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, hoạt động hiệu quả hơn.
- Cần có quy định cụ thể về quy hoạch mạng bưu chính công cộng.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ về dịch vụ phổ cập và dịch vụ bắt buộc, Nhà nước có bảo đảm gì cho dịch vụ này; Nhà nước phải có chính sách đảm bảo cho hoạt động bưu chính công ích; Dịch vụ bưu chính công ích cần chú ý đến hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã.
- Một số ý kiến đề nghị cần có quy định về điểm bưu điện văn hóa xã trong Luật này; nhà nước nên có chính sách đầu tư nâng cấp, mở rộng các điểm bưu điện văn hóa xã.
Dự thảo Luật chưa có quy định về mạng bưu chính trong quốc phòng.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ loại hình doanh nghiệp hoạt động công ích với các loại hình doanh nghiệp khác trong lĩnh vực bưu chính; cần làm rõ tổ chức bộ máy phù hợp với hoạt động bưu chính công ích.
7. Về quản lý Nhà nước về hoạt động bưu chính 

- Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật chưa có quy định cơ quan nào cấp giấy phép bưu chính. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông còn quy định khá chung chung, mang nặng tính tham mưu.
- Đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan công an trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động bưu chính.
- Dự thảo Luật chưa có quy định về thanh tra. Đề nghị bổ sung quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; cần làm rõ về thanh tra chuyên ngành về bưu chính nếu có tính đặc thù. Nếu không có tính đặc thù thì không cần quy định ở trong Luật này và sẽ hoạt động theo Luật Thanh tra.
- Đề nghị làm rõ nội dung quản lý nhà nước về bưu chính, trên cơ sở đó mới giao nhiệm vụ cho các bộ ngành; không nhất thiết phải có chương riêng về quản lý nhà nước.
8. Về khiếu nại và bồi thường thiệt hại

- Một số ý kiến cho rằng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tuân thủ theo quy định chung của pháp luật. Cần nghiên cứu thêm Luật Khiếu nại tố cáo để quy định hợp lý trong Luật Bưu chính.
- Có ý kiến cho rằng quy định ở Chương này chưa phù hợp với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại, tố cáo, như: Điều 39, 40 (khoản 5), Điều 41 (khoản 4); quy định còn thiếu cụ thể, chưa quy định cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Có ý kiến đề nghị việc bồi thường thiệt hại phải do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, không nên giao cho doanh nghiệp tự quy định.
- Đề nghị cần làm rõ vấn đề bồi thường khi có liên quan đến quy định của các luật khác như pháp luật về hàng không (nếu vận chuyển qua đường hàng không); làm rõ khái niệm “khiếu nại” và “tranh chấp”.
- Có ý kiến cho rằng không nên có quy định giới hạn mức bồi thường vì nguyên tắc là bồi thường ngang giá, không nên đặt ra các đặc thù khác với quy định chung của pháp luật về dân sự. Việc quy định bồi thường theo khối lượng (kg) là chưa chặt chẽ, cần xem xét lại quy định này.
- Dự thảo Luật chưa quy định rõ trách nhiệm của người gửi và người nhận khi xảy ra thiệt hại, nhất là trách nhiệm của nhân viên bưu chính.
9. Về bố cục của Luật

- Có ý kiến cho rằng bố cục của dự thảo Luật là hợp lý. 

- Cũng có ý kiến cho rằng bố cục của Luật chưa thật hợp lý vì có chương quá ngắn (chỉ có 2 điều); nên có thêm 1 số điều để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính.
- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu gộp Điều 28 và Điều 29 về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng và quyền và nghĩa vụ của người sử dụng bưu chính.
- Có ý kiến đề nghị cần có chương riêng quy định về dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính dành riêng.
10. Về tem bưu chính

- Có ý kiến cho rằng chất lượng tem bưu chính không đồng đều, có tem chất lượng giấy kém, mẫu mã, hình thức xấu, đơn điệu... Đề nghị cần có bộ phận duyệt tem, cần có các chính sách để hỗ trợ ngành tem và có quy định giá tem dựa trên tiêu chí cụ thể; cần xác định rõ hoạt động phát hành tem bưu chính cũng là một hoạt động kinh doanh.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định tem phải đảm bảo hài hòa về hình thức, đơn giá của từng con tem để tránh lãng phí do phải dán nhiều tem trên thư.
11. Về những vấn đề khác

- Cần có quy định cụ thể hình thức, tiêu chuẩn quy chuẩn đối với các bưu phẩm gửi đi, bưu điện phải có sẵn phong bì thay thế phong bì không đạt tiêu chuẩn. Cần có tiêu chuẩn về mẫu mã, kích cỡ đối với từng loại phong bì.
- Hiện nay lương của người làm công tác bưu tá rất thấp mà công việc thì vất vả, mức lương trong ngành bưu điện là không đồng đều. Đối với mỗi trạm văn hóa xã cần tạo điều kiện cho người làm việc tại cơ sở này có thêm thu nhập, đảm bảo mức sống.
- Cần có quy định quản lý hoạt động vận tải cung cấp cả dịch vụ chuyển thư tín và vận chuyển hàng hóa.
- Nên quy định trách nhiệm sử dụng mã vạch (tỉnh, huyện, xã) để thuận tiện cho việc chuyển phát bưu phẩm; xác định, xác nhận bưu gửi và làm bằng chứng để khiếu nại.
- Những quy định liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi, cần đối chiếu với Luật Hải quan để xác định cần có sự thống nhất với Luật Hải quan hay không, hoặc theo nguyên tắc áp dụng luật chuyên ngành để không ảnh hưởng đến văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan; cần làm rõ sự phối hợp giữa ngành bưu chính với Hải quan khi làm thủ tục tiếp nhận hoặc gửi bưu phẩm đi nước ngoài.
- Cần quy định chi tiết hơn các điều luật; chỉnh lý lại kỹ thuật lập pháp. các khoản “quét” ở các điều 9, 28, 29, 36 nên quy định càng cụ thể càng tốt, không nên chỉ quy định chung chung.
- Cần bổ sung quy định về ưu tiên việc gửi phát nhanh của các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động tố tụng.
- Cần hiện đại hóa ngành bưu chính để hoạt động tốt hơn.
III. VỀ ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI THẢO LUẬN, THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT TẠI MỘT KỲ HỌP 

- Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội ở các Tổ nhất trí đề nghị Quốc hội thông qua dự án Luật Bưu chính tại Kỳ họp thứ 6. Cần quy định rõ hơn về bồi thường thiệt hại; tiếp thu, chỉnh lý tốt dự thảo; cần đảm bảo quy trình xây dựng luật; cần có dự thảo Nghị định thi hành luật.
- Một số ý kiến đề nghị nên để thông qua tại 2 kỳ họp để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo tốt hơn và bảo đảm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Có ý kiến cho rằng việc quyết định thông qua tại một kỳ họp cần lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội.
Ngoài những ý kiến nêu trên, các vị đại biểu Quốc hội còn đóng góp cụ thể cho các chương, điều của dự thảo Luật, Đoàn thư ký đã tập hợp đầy đủ, gửi  Ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

*

*         *

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Bưu chính, Đoàn thư ký kỳ họp trân trọng báo cáo.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vụ: HC, KHCNMT.
	TM.  ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
(Đã ký)

Nghiêm Vũ Khải
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